
EP GREASE 
NLGI 0, 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Bảo vệ chống mài mòn dưới tải trọng cao và khả năng chịu nhiệt, chịu nước tốt hơn. 

• Cung cấp khả năng chống gỉ và chống ăn mòn tuyệt vời. 

• Ngăn bụi bẩn lọt vào các bộ phận chuyển động. 

• Điểm rơi cao và ổn định nhiệt tốt. 
 
 
 
 
 

   

   

• Được khuyến nghị sử dụng cho các 

phương tiện cơ giới hạng nặng và các 
ứng dụng công nghiệp như ổ trục bánh 
xe, ổ trượt trơn và ổ lăn. 

• Thích hợp sử dụng cho ổ trục thiết bị, 
máy xây dựng. 

• Có thể sử dụng với nhiệt độ hoạt 
động tối đa lên đến 130 ° C 
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Mỡ EP chất lượng cao cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô. EP GREASE chứa dầu gốc 

khoáng, xà phòng lithium, phụ gia EP (Cực áp), chất chống gỉ và chống oxy hóa giúp bôi trơn 

và bảo vệ thiết bị tốt hơn. 

 

mailto:pttlubricants@pttor.com


EP GREASE 
NLGI 0, 1, 2, 3 

 

  

   

 Typical Characteristics  

  

Chỉ số 

  

Phương pháp 

 

ĐVT 
  

Kết quả 
 

 Độ đặc theo NLGI    0 1 2 3 

 Chất làm đặc    Lithium Lithium Lithium Lithium 

 Màu sắc  Trực quan  Hổ phách Hổ phách Hổ phách Hổ phách 

 Nhiệt độ hoạt động tối đa  °C 130 130 130 130 

 Nhiệt độ hoạt động bình thường   °C 120 120 120 120 

 Độ lún kim ở 25°C, 1/10 mm ASTM D 217  364 324 277 234 

 Điểm rơi  ASTM D 2265 °C 203 208 204 207 

 Độ nhớt dầu gốc tại 40°C  ASTM D 445 cSt 176 176 176 176 

 Độ nhớt dầu gốc tại 100°C  ASTM D 445 cSt 16 16 16 16 

 Ăn mòn dải đồng 24h, 100°C ASTM D 4048  1a 1a 1a 1a 

 Độ kháng rửa trôi nước ở 79°C  ASTM D 1264 %wt - 4.6 2.5 2 

 Mài mòn 4 bi  ASTM D 2266 mm 0.45 0.45 0.48 0.49 

 Tải hàn 4 bi  ASTM D 2596 Kgf 
250 250 250 250 

 Tải Timken OK  ASTM D 2509 lbf 
45 45 45 45 

 

 

• NLGI Sản phẩm này không có nguy cơ đáng 
kể đối với sức khỏe hoặc an toàn khi 
được sử dụng theo các ứng dụng 
được khuyến nghị và xử lý thích hợp. 

Tránh tiếp xúc trực tiếp. Rửa sạch ngay 
sau khi tiếp xúc. Thông tin về sức khỏe 
và an toàn có sẵn trên Bảng Dữ liệu An 
toàn (SDS) có thể lấy từ 
http://pttlubricants.pttor.com

 

 
Sản phẩm có thể gây kích ứng da và có 

điểm tro cao hơn 93.4°C 

 
 
 
 
 
 

Lưu ý: Dữ liệu và thông tin trong ấn phẩm này dựa trên thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm và / hoặc thử nghiệm hiệu 
suất. Để xem xét việc sử dụng các sản phẩm của PTT Lubricants trong ứng dụng cụ thể, khách hàng có trách nhiệm xác định xem sản 
phẩm và thông tin có phù hợp với điều kiện của khách hàng hay không hoặc nên tham khảo ý kiến của bộ phận dịch vụ kỹ thuật của PTT 
Lubricants. Quy trình sử dụng bất kỳ chất bôi trơn nào có thể khác nhau hoặc thay đổi tùy thuộc vào các máy khác nhau và hướng dẫn sử 
dụng của chúng. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đọc, hiểu và xem xét SDS mới nhất để đảm bảo việc sử dụng sản phẩm được an toàn. 
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